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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ TUY HÒA 

TỈNH PHÚ YÊN 
 

    Bản án số: 84/2024/HSST 

      Ngày: 26-7-2024 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA
 
ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TUY HÒA - TỈNH PHÚ YÊN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Đỗ Thị Thuý Hằng. 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Thu Thảo và ông Nguyễn Tấn 

Phát. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Thanh Nguyệt – Thẩm tra viên Tòa án 

nhân dân thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

tham gia phiên tòa: Ông Trần Minh Tín – Kiểm sát viên. 

          Ngày 26 tháng 7 năm 2024, tại  iểm  ầu trung t m tại Tr  s  Tòa án nh n 

d n thành phố Tuy Hòa và  iểm  ầu thành phần tại Nhà tạm gi   ông an thành 

phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên,   t    s  thẩm tr   tuy n  ông  hai
 
v  án hình s  

s  thẩm
 
th  lý số: 89/2024/TLST-HS ngày 02 tháng 7 năm 2024 theo Quy t 

 ịnh  ưa v  án ra   t    số: 94/2024/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 7 năm 2024 

 ối với bị  áo: 

Mai Văn S, tên gọi  há : B; Sinh ngày 28 tháng 3 năm 1986, tại tỉnh Phú 

Yên; N i thường trú và chỗ   hiện nay: khu phố P, Phường C, thành phố T, tỉnh 

Phú Yên; Quố  tị h: Việt Nam; D n tộ : Kinh; Tôn giáo:  hông; Nghề nghiệp: 

không; Trình  ộ họ  vấn: 8/12; Họ tên  ha: Mai Văn T (ch t); Họ tên mẹ: Ngô 

Thị T, sinh năm 1949; Tiền s :  hông. 

Tiền án:  

- Bản án số 79/2009/HSPT ngày 22/7/2009 của Tòa án nhân dân tỉnh Phú 

Yên xét x  phúc thẩm x  phạt 06 năm 06 tháng tù về tội  ướp giật tài sản, quy 

 ịnh tại  iểm d, g khoản 2 Điều 136 Bộ luật Hình s  năm 1999,  hấp hành xong 

hình phạt tù ngày 11/01/2014. 

- Bản án số 34/2014/HSST ngày 25/9/2014 của Tòa án nhân dân huyện P 

x  phạt 01 năm 03 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản, quy  ịnh tại khoản 1 Điều 

138 Bộ luật Hình s  năm 1999, s a  ổi bổ sung năm 2009,  hấp hành xong hình 

phạt tù ngày 24/8/2016. 
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- Bản án số 150/2014/HSPT ngày 27/11/2014 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Phú Yên xét x  phúc thẩm x  phạt 02 năm tù về tội Trộm cắp tài sản, quy  ịnh 

tại khoản 1 Điều 138 Bộ luật Hình s  năm 1999, s a  ổi bổ sung năm 2009. 

- Bản án số 05/2015/HSST ngày 11/02/2015 của Tòa án nhân dân huyện 

T x  phạt 01 năm tù về tội Tiêu th  tài sản do người khác phạm tội mà có, quy 

 ịnh tại khoản 1 Điều 250 Bộ luật Hình s  năm 1999, s a  ổi bổ sung năm 

2009. Tổng hợp hình phạt với bản án số 150/2014/HSPT ngày 27/11/2014 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên, buộc chấp hành hình phạt  hung là 04 năm 03 

tháng tù, chấp hành xong hình phạt tù ngày 16/5/2018. 

- Bản án số 33/2018/HSST ngày 30/11/2018 của Tòa án nhân dân huyện 

D x  phạt 03 năm tù về tội Trộm cắp tài sản, quy  ịnh tại  iểm  , g  hoản 2 

Điều 173 Bộ luật Hình s , chấp hành xong hình phạt tù ngày 29/7/2021. 

- Bản án số 79/2022/HSST ngày 23/11/2022 của Tòa án nhân dân huyện 

V, tỉnh Khánh Hòa x  phạt 01 năm 06 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản, quy  ịnh 

tại  iểm g khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình s , chấp hành xong hình phạt tù ngày 

20/01/2024.  

Bị cáo bị bắt tạm gi , tạm giam từ ngày 27/3/2024 tại Nhà tạm gi  Công 

an thành phố T.  ó mặt tại phiên toà. 

Người bị hại:  hị Nguyễn Thị Kim T, sinh năm 2001; Địa  hỉ: Tổ M, Khu 

phố 1N, Phường T, thành phố T, tỉnh Phú Yên. Vắng mặt tại phiên toà. 

Người  ó quyền lợi, nghĩa v  liên quan:  hị Nguyễn Thị Kim C, sinh năm 

2002; Địa  hỉ: Khu phố 1N, Phường T, thành phố T, tỉnh Phú Yên. Vắng mặt tại 

phiên toà. 

Người làm  hứng: 

1. Anh Lê Hùng C, sinh năm 1978; Địa  hỉ: Khu phố 1N, Phường T, 

thành phố T, tỉnh Phú Yên. Vắng mặt tại phiên toà. 

2. Anh Lư ng Văn T, sinh năm 1975; Địa  hỉ: Khu phố 1N, Phường T, 

thành phố T, tỉnh Phú Yên. Vắng mặt tại phiên toà. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu  ó trong hồ s  v  án và diễn bi n tại phiên tòa, nội dung 

v  án  ượ  tóm tắt như sau: Khoảng 11 giờ 20 phút ngày 27/3/2024, bị cáo Mai 

Văn S mang theo 01 cờ lê số 10, 01   y  oản phá  hóa  i bộ trên các tuy n 

 ường thành phố T m    í h tìm xe mô tô trộm cắp. Khi  i   n  ường T, thuộc 

tổ M, khu phố 1N, Phường T, thành phố T, bị cáo phát hiện trên vỉa hè có xe mô 

tô nhãn hiệu Yamaha, loại  e Sirius, màu  en, biển số 78C1-6nn.nn của chị 

Nguyễn Thị Kim T  ang d ng sát lề  ường,  hông  ó người trông coi, bị cáo 

  n dùng  oản bẻ khóa xe biển số 78C1-6nn.nn rồi ngồi lên  iều khiển  ịnh bỏ 

 i, thì bị chị Nguyễn Thị Kim T phát hiện truy hô, dùng tay cầm ba ga sau xe 

kéo lại làm xe ngã xuống  ường. Bị cáo bỏ chạy thì bị người dân bắt  ược, giao 

 ông an Phường T, thành phố Tuy Hoà lập biên bản bắt người phạm tội quả 

tang. 
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 K t luận  ịnh giá tài sản số 20 ngày 28/3/2024 của Hội  ồng  ịnh giá tài 

sản Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa, k t luận: 01 xe mô tô nhãn hiệu 

Yamaha, loại  e Sirius, màu  en, biển số 78C1-6nn.nn trị giá 12.250.000  ồng 

  Tại bản  áo trạng số 86/CT-VKSTH ngày 01/7/2024  ủa Viện  iểm sát 

nh n d n thành phố Tuy Hòa  ã truy tố bị  áo Mai Văn S phạm tội “Trộm  ắp 

tài sản” theo quy  ịnh tại  iểm g  hoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình s . 

Tại phiên tòa: 

   Đại diện Viện  iểm sát nh n d n thành phố Tuy Hòa sau khi phân tích 

hành vi phạm tội,  á  tình ti t giảm nhẹ, nh n th n  ủa bị  áo,  ã gi  nguyên 

quy t  ịnh truy tố bị  áo. Đề nghị Hội  ồng   t    tuyên bố bị  áo Mai Văn S 

phạm tội “Trộm  ắp tài sản”. Áp d ng  iểm g  hoản 2 Điều 173;  iểm s  hoản 1 

Điều 51 Bộ luật Hình s ,    phạt bị  áo từ 02 (Hai) năm 06 (Sáu) tháng   n 03 

(Ba) năm tù,  thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm gi , tạm giam ngày 27/3/2024. Về 

   lý vật  hứng: Tịch thu tiêu hủy 01  ờ lê số 10, dài 13,2 m; 01   y tuýp  im 

loại dài 15,5 m,  ường  ính 0,8 m, bên ngoài   y tuýp  ó quấn băng  eo  en; 

01  ầu tuýp  im loại  ó gắn mũi nhọn dài 09 m, gi a  ầu tuýp và mũi  im loại 

 ó quấn băng  eo  en. Về án phí: Bị  áo phải  hịu án phí theo quy  ịnh pháp 

luật. 

Bị  áo Mai Văn S  hai nhận toàn bộ hành vi phạm tội  ủa bị  áo như  áo 

trạng  ã truy tố,  in Hội  ồng   t     em   t giảm nhẹ hình phạt  ho bị  áo.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên    s  nội dung v  án,  ăn  ứ vào  á  tài liệu trong hồ s  v  án  ã 

 ượ  tranh t ng tại phiên tòa, Hội  ồng   t    nhận  ịnh như sau: 

[1] Về tính hợp pháp  ủa  á  hành vi, quy t  ịnh tố t ng: Hành vi, quy t 

 ịnh tố t ng  ủa    quan  iều tra  ông an thành phố Tuy Hòa, Điều tra viên; 

Viện  iểm sát nh n d n thành phố Tuy Hòa,  iểm sát viên trong quá trình  iều 

tra, truy tố  ã th   hiện  úng về thẩm quyền, trình t , thủ t    ượ  quy  ịnh 

trong Bộ luật tố t ng Hình s . Quá trình  iều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị  áo 

không có  hi u nại về hành vi, quy t  ịnh  ủa    quan ti n hành tố t ng, người 

ti n hành tố t ng. Do  ó,  á  hành vi, quy t  ịnh tố t ng  ủa    quan ti n hành 

tố t ng, người ti n hành tố t ng  ã th   hiện  ều hợp pháp. 

  [2] Tại phiên tòa, bị  áo Mai Văn S  ã  hai nhận hành vi phạm tội  ủa 

mình như  áo trạng  ã truy tố. Lời  hai nhận tội  ủa bị  áo phù hợp với lời  hai 

tại    quan  iều tra, lời  hai  ủa bị hại và  á   hứng  ứ  há   ó tại hồ s  v  án 

 ã  ượ  thẩm tra, làm rõ tại phiên tòa. Vì vậy,  ủ    s   ể   t luận: Khoảng 11 

giờ 20 phút ngày 27/3/2024, tại khu v c vỉa hè  ường T, thuộc Phường T, thành 

phố T, bị cáo Mai Văn S  ã tái phạm nguy hiểm  hưa  ược xóa án tích lại ti p 

t c  có hành vi lén lút lấy trộm xe mô tô của chị Nguyễn Thị Kim T trị giá 

12.250.000  ồng thì bị phát hiện bắt quả tang. Hành vi nêu trên của bị cáo Mai 

Văn S  ã phạm vào tội “Trộm cắp tài sản”  ược quy  ịnh tại  iểm g khoản 2 

Điều 173 Bộ luật Hình s  nên  áo trạng Viện  iểm sát nh n d n thành phố Tuy 
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Hòa truy tố bị cáo và luận tội  ủa  iểm sát viên tại phiên là  ó  ăn  ứ,  úng 

người,  úng tội,  úng quy  ịnh pháp luật. 

          [3] X t tính  hất, hành vi phạm tội  ủa bị  áo: 

  [3.1] Hành vi phạm tội  ủa bị  áo là nguy hiểm  ho  ã hội,  ã   m phạm 

  n quyền s  h u hợp pháp về tài sản  ủa người  há  g y ảnh hư ng  ấu   n 

tình hình trật t   ã hội tại  ịa phư ng. Bị  áo là người  ó nh n th n  ấu, có 06 

tiền án;  ã tái phạm nguy hiểm  hưa  ược xóa án tích lại ti p t c phạm tội nên 

thuộ  trường hợp “Tái phạm nguy hiểm”  ượ  quy  ịnh tại  iểm g khoản 2 Điều 

173 Bộ luật hình s . Do  ó,  ần    phạt bị  áo mứ  án nghiêm  hắ , tư ng  ứng 

với tính  hất, mứ   ộ hành vi phạm tội  ủa bị  áo, cách ly bị  áo ra  hỏi  ã hội 

một thời gian mới  ủ tá  d ng giáo d   bị  áo và phòng ngừa  hung  ho  ã hội. 

         [3.2] Về tình ti t giảm nhẹ trá h nhiệm hình s : Trong quá trình  iều tra, 

truy tố và   t   , bị  áo thành  hẩn  hai báo, ăn năn hối  ải. Đây là tình ti t 

giảm nhẹ trá h nhiệm hình s  quy  ịnh tại  iểm s  hoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình 

s  nên  ần  em   t áp d ng  ể giảm nhẹ hình phạt  ho bị  áo  hi quy t  ịnh 

hình phạt,  ể bị  áo thấy  ượ  s   hoan hồng  ủa pháp luật. 

 [4] Về vật  hứng  ủa v  án: Áp d ng Điều 47 Bộ luật Hình s , Điều 106 

Bộ luật tố t ng Hình s . Tịch thu tiêu hủy: 01 cờ lê số 10, dài 13,2 m; 01   y 

tuýp  im loại dài 15,5 m,  ường  ính 0,8 m, bên ngoài   y tuýp  ó quấn băng 

 eo  en; 01  ầu tuýp  im loại  ó gắn mũi nhọn dài 09 m, gi a  ầu tuýp và mũi 

 im loại  ó quấn băng  eo  en (theo Biên bản giao, nhận  ồ vật, tài liệu, vật 

chứng ngày 02/7/2024 gi a    quan  ảnh sát  iều tra Công an thành phố Tuy 

Hoà và Chi c c Thi hành án dân s  thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên). 

 [5] Về án phí:  ăn  ứ Nghị quy t số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016  ủa Ủy ban thường v  Quố  hội về án phí, lệ phí Tòa án. Bị  áo phải 

 hịu án phí hình s  s  thẩm theo quy  ịnh  ủa pháp luật. 

 Vì  á  lẽ trên,                                                                                                              

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố: Bị  áo Mai Văn S phạm tội “Trộm  ắp tài sản”. 

 ăn  ứ  iểm g  hoản 2 Điều 173;  iểm s  hoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình 

s . 

X  phạt: Bị  áo Mai Văn S 03 (Ba) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt 

tạm gi , tạm giam ngày 27/3/2024. 

2. Về vật  hứng  ủa v  án: Áp d ng Điều 47 Bộ luật Hình s , Điều 106 

Bộ luật tố t ng Hình s . Tịch thu tiêu hủy: 01  ờ lê số 10, dài 13,2 m; 01   y 

tuýp  im loại dài 15,5 m,  ường  ính 0,8 m, bên ngoài   y tuýp  ó quấn băng 

 eo  en; 01  ầu tuýp  im loại  ó gắn mũi nhọn dài 09 m, gi a  ầu tuýp và mũi 

 im loại  ó quấn băng  eo  en (theo Biên bản giao, nhận  ồ vật, tài liệu, vật 

chứng ngày 02/7/2024 gi a    quan  ảnh sát  iều tra Công an thành phố Tuy 

Hoà và Chi c c Thi hành án dân s  thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên). 
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3. Về án phí:  ăn  ứ Điều 136 Bộ luật tố t ng Hình s  và Điều 23 Nghị 

quy t số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  ủa Ủy ban thường v  Quố  

hội quy  ịnh về án phí Tòa án. Bị  áo phải  hịu 200.000  ồng (Hai trăm nghìn 

 ồng) án phí hình s  s  thẩm. 

4. Về quyền  háng  áo: Bị  áo  ó mặt  ượ  quyền  háng  áo bản án 

trong hạn 15 ngày  ể từ ngày tuyên án. Bị hại và người  ó quyền lợi, nghĩa v  

liên quan vắng mặt  ượ  quyền  háng  áo bản án trong hạn 15 ngày  ể từ ngày 

nhận  ượ  bản án hoặ  bản án  ượ  niêm y t  ông  hai. 

 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Phú Yên; 

- VKSND tỉnh Phú Yên; 

- VKSND TP. Tuy Hòa; 

-    quan  SĐT  ông an TP. Tuy Hòa; 

- Chi c   THADS TP. Tuy Hòa; 

- S  Tư pháp tỉnh Phú Yên; 

- Người tham gia tố t ng; 

- Lưu hồ s . 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

Đỗ Thị Thúy Hằng 


